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	Công ty ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU VDC
Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng VDC Online
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội
Điện thoại: 043 7931062 - 043 7931063 - 043 7930539;  Fax: 043 7931063

Website:  http://www.vdconline.vn


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
1. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM 
	Tên miền
	Phí đăng ký (VND)
	Phí duy trì hàng năm (VND)

	Tên miền cấp 2 .VN có 1 ký tự 
	*.VN
	350.000
	40.000.000

	Tên miền cấp 2 .VN có 2 ký tự 
	**.VN
	350.000
	10.000.000

	Tên miền cấp 2 .VN khác 
	
	350.000
	480.000

	Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung 
	.Com.vn, .net.vn, biz.vn 
	350.000
	350.000

	
	Các tên miền dưới Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và Tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) 
	200.000
	200.000

	
	.Name.vn
	30.000
	30.000

	Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2.VN do nhà nước đăng ký cấp cho các tổ chức, cá nhân khác. 
	
	0
	200.000

	Tên miền tiếng Việt 
	
	0
	0

	PHÍ CHUYỂN DNS TÊN MIỀN VIỆT NAM
	Miễn phí


2. BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ 
	Tên miền 
	Phí đăng ký (VND)
	Phí duy trì hàng năm (VND)

	.com/.net/.org/.biz/.info
	Miễn phí
	220,000

	.ws
	
	650,000

	.mobi
	
	450,000

	.us
	
	220,000

	.asia
	
	510,000

	.co
	
	650,000

	.me
	
	510,000

	.eu
	
	260,000

	.tel
	
	260,000

	.ca
	
	360,000

	.in
	
	430,000

	.tv
	
	1,050,000

	.pro
	
	510,000

	.name
	
	220,000


Ghi chú:
-  Phí tên miền Việt Nam không chịu thuế VAT.

-  Phí tên miền quốc tế chưa bao gồm 10%VAT.

· Chính sách ưu đãi:
· Giảm ngay 5% khi duy trì 2 năm, 7% khi duy trì 3 năm, 10% khi duy trì 5 năm
· Miễn phí duy trì DNS trên máy chủ VDC

· Hỗ trợ khai báo và thay đổi địa chỉ IP miễn phí 

· Miễn phí tư vấn lựa chọn dịch vụ lưu trữ phù hợp. 
· Miễn phí tư vấn xây dựng Website với tên miền đã đăng ký. 
· Miễn phí tư vấn thiết lập hệ thống email với tên miền riêng của công ty (ví dụ: nhanvien@tencongty.com.vn) 
· Tên miền duy trì tại VDC sẽ được chúng tôi chăm sóc nhắc nhở đóng phí duy trì đúng hạn tránh việc tên miền bị tạm ngưng hoặc bị thu hồi do chậm đóng phí duy trì.

Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: 
Hotline 1: 0934 606 288 (Mr Hải) - Email: haikt@vdc.com.vn (YM: kim_thanh_hai)
Hotline 2: 0904.563.100 (Mr Thế) - Email: duythe@vdc.com.vn  (YM: duythe_neu2009)
Hotline 3: 0915.001.409 (Mr Hạnh) - Email: truonghanh@vdc.com.vn  (YM: truonghanh1905)

Phòng Kinh doanh dịch vụ Dữ liệu trực tuyến:   
Điện thoại:  04.37930563 - 04.37931062 - 04.37931063 -  04.37930539 -  04.37930548
